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TỈNH BÌNH ĐỊNH  
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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND      Bình Định, ngày        tháng     năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua quân trang dự trữ cho 01 Tiểu đoàn DBĐV  

và quân trang dùng chung huấn luyện DBĐV năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu năm ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1641/STC-TCHCSN ngày 

12/6/2020 và đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1303/TTr-BCH 

ngày 02/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua 

quân trang dự trữ cho 01 Tiểu đoàn DBĐV và quân trang dùng chung huấn luyện 

DBĐV năm 2020, với những nội dung chính như sau: 

 1. Dự toán và nguồn kinh phí: 

a) Dự toán kinh phí: 968.999.500 đồng (Chín trăm sáu mươi tám triệu, chín 

trăm chín mươi chín nghìn, năm trăm đồng), cụ thể: 

- Chi mua quân trang dự trữ cho 1 Tiểu đoàn DBĐV: 406.750.500 đồng; 
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- Chi mua quân trang dùng chung huấn luyện DBĐV: 556.932.000 đồng; 

- Chi phí thẩm định giá:                       5.317.000 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục chi tiết đính kèm) 

b) Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh năm 2020 tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của 

UBND tỉnh. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Khái quát về dự án: 

- Tên gói thầu: Mua quân trang dự trữ cho 01 Tiểu đoàn DBĐV và quân 

trang dùng chung huấn luyện DBĐV năm 2020.  

- Tổng dự toán: 968.999.500 đồng.  

- Tên, loại, số lượng quân trang cần mua sắm: 

TT Tên hàng hóa Đvt Số lượng 
Cỡ số 

(tính theo tỷ lệ %) 

I Quân trang dự trữ cho 1 Tiểu đoàn DBĐV   

1 Q. phục dã ngoại ch. sỹ K17 Bộ 272 
 Cỡ 3= 30%; 4=35%; 

5=30% ; 6=5% 

2 Giày vải cao cổ lục quân Đôi 200 

Cỡ 38=10% 39=30%;  

40=25%; 41=20%; 

42=10%; 43=5% 

3 Mũ cứng Cái 200  

4 Vỏ chăn in loang Cái 200  

5 Màn tuyn Cái 200  

6 Ba lô in loang Cái 200  

7 Dây lưng dệt chiến sỹ Cái 227  

8 Quân hiệu đk 33 Cái 197  

II Quân trang dùng chung huấn luyện DBĐV  

1 Q. phục dã ngoại ch. sỹ K17 Bộ 400 
 Cỡ 3= 30%; 4=35%; 

5=30% ; 6=5% 

2 Giày vải cao cổ lục quân Đôi 330 

Cỡ 38=10% 39=30%;  

40=25%; 41=20%; 

42=10%; 43=5% 

3 Mũ cứng Cái 327  
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4 Vỏ chăn in loang Cái 140  

5 Màn tuyn Cái 131  

6 Ba lô in loang Cái 141  

7 Dây lưng dệt chiến sỹ Cái 301  

8 Quân hiệu to đk 33 Cái 321  

9 Phù hiệu đồng bộ Đôi 521  

10 Chiếu cói (0,9 x 1,8 m) Cái 436  

 

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 

2020 tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh. 

- Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.  

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý III năm 2020. 

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

b) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá (giá trị 

thực hiện: 5.317.000 đồng). 

c) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: Không.  

d) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(1.000 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu: Mua 

quân trang dự trữ 

cho 01 Tiểu đoàn 

DBĐV và quân 

trang dùng chung 

huấn luyện DBĐV 

năm 2020 

963.682,5 

Ngân 

sách tỉnh 

(theo 

Quyết 

định số 

4668/QĐ

-UBND 

ngày 

16/12/20

19) 

Đấu 

thầu 

hạn 

chế 

Một 

giai 

đoạn 

một 

túi hồ 

sơ 

Từ Quý 

II/2020 

đến Quý 

III/2020 

Hợp 

đồng trọn 

gói 

15 ngày, 

kể từ 

ngày ký 

hợp đồng 

Tổng cộng giá gói thầu: 963.682.500 đồng. 

đ) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu 

có): Không. 
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Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện 

đối với việc: Mua quân trang dự trữ cho 01 Tiểu đoàn DBĐV và quân trang dùng 

chung huấn luyện DBĐV năm 2020 trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để 

bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K18. 

 

                   KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

                   Phan Cao Thắng 

 

  

 

 

 



TT Tên hàng hóa Đvt
Số 

lượng
Đơn giá

Thành tiền 
(đồng)

Ghi chú

A B C 1 2 3=1x2 D

A CHI PHÍ MUA SẮM QUÂN TRANG 963.682.500

I Quân trang dự trữ cho 1 Tiểu đoàn DBĐV 406.750.500

1 QP dã ngoại ch. sỹ K17 Bộ 272 800.000 217.600.000

2 Giày vải cao cổ lục quân Đôi 200 116.000 23.200.000

3 Mũ cứng Cái 200 129.000 25.800.000

4 Vỏ chăn in loang Cái 200 270.000 54.000.000

5 Màn tuyn Cái 200 70.000 14.000.000

6 Ba lô in loang Cái 200 290.000 58.000.000

7 Dây lưng dệt chiến sỹ Cái 227 35.000 7.945.000

8 Quân hiệu to ĐK 33 Cái 197 31.500 6.205.500

II Quân trang dùng chung huấn luyện DBĐV 556.932.000

1 QP dã ngoại Ch. sỹ K17 Bộ 400 800.000 320.000.000

2 Giày vải cao cổ lục quân Đôi 330 116.000 38.280.000

3 Mũ cứng Cái 327 129.000 42.183.000

4 Vỏ chăn in loang Cái 140 270.000 37.800.000

5 Màn tuyn Cái 131 70.000 9.170.000

6 Ba lô in loang Cái 141 290.000 40.890.000

7 Dây lưng dệt chiến sỹ Cái 301 35.000 10.535.000

8 Quân hiệu to ĐK 33 Cái 321 31.500 10.111.500

9 Phù hiệu đồng bộ Đôi 521 38.500 20.058.500

10 Chiếu cói (0,9 x 1,8 m) Cái 436 64.000 27.904.000

B CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ 5.317.000 Theo HĐ

Cộng (A+B): 968.999.500

Ghi chú:  Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT  và chi phí vận chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Theo 
Chứng thư 
thẩm định 

giá số 
187/2020/C
T-CIVS-BD 

ngày 
15/5/2020 

của Công ty 
CP thông 

tin và thẩm 
định giá 

Miền Trung

Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM QUÂN TRANG DỰ TRỮ CHO 1 TIỂU ĐOÀN DBĐV 

VÀ QUÂN TRANG DÙNG CHUNG HUẤN LUYỆN DBĐV NĂM 2020
(Đính kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /     /2020 của UBND tỉnh Bình Định)
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